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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo quyết định số 73/ QĐ-CĐYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

Tên ngành, nghề: CHĂM SÓC DA 

Mã ngành, nghề:  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên. 

Thời gian đào tạo: 3 tháng 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 

- Cung cấp kiến thức     n ng về ch m sóc da. 

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình ch m sóc da cho  hách hàng. 

- Thực hiện ch m sóc da tại nhà, tại các trung tâm ch m sóc sắc đẹp, spa theo 

đúng chuyên môn. 

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ 

- Trực tiếp thực hiện ch m sóc da theo đúng chuyên môn quy định. 

- Hành nghề ch m sóc da tại các spa  trung tâm ch m sóc sắc đẹp hay cung cấp 

dịch vụ tận nhà cho  hách hàng. 

III. CHUẨN ĐẦU RA 

1.  Kiến thức   

- Nhận thức được vai trò đạo đức của người chuyên viên Ch m sóc sắc đẹp; 

- Hiểu được tác phong chuyên nghiệp của người chuyên viên Ch m sóc sắc 

đẹp; 

- Hiểu được  iến thức ch m sóc da cơ bản; 

- Đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình ch m sóc da cho  hách hàng; 

- Hiểu được mục đích của việc ch m sóc da; 

- Hiểu được  iến thức lý thuyết phân loại da; 

- Mô tả được quá trình ch m sóc da; 

- Nhận dạng được những loại mặt nạ ch m sóc da; 

- Phân tích được loại da  tình trạng da. 

2. Kỹ năng  

- Lựa chọn được các sản phẩm ch m sóc da phù hợp với từng loại da,  

- Thực hiện thành thạo các thao tác làm sạch da; 

- Thực hiện thành thạo các thao tác Massage ch m sóc da; ch m sóc toàn thân; 
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- Ch m sóc da bị tổn thương; 

- Thực hiện công tác an toàn và vệ sinh trong quá trình ch m sóc  hách hàng; 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

- Cẩn thận  tỉ mỉ  thao tác nhanh  hi thực hiện các    n ng; 

- Rèn luyện    n ng ch m sóc  hách hàng chuyên nghiệp đảm bảo chất lượng, 

an toàn và hiệu quả; 

- Không ngừng học tập nâng cao trình độ để đáp ứng với yêu cầu của nghề 

ch m sóc da thẩm m . 

- Yêu ngành  yêu nghề  thái độ học tập tích cực  có trách nhiệm. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước  ngành y tế về hành nghề 

liên quan đến sức  hỏe của con người. 

- Thể hiện    n ng giao tiếp  ứng xử với khách hàng. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Học viên đạt các chuẩn đầu ra được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề ch m sóc da, 

thực hiện ch m sóc da tại các spa  trung tâm sắc đẹp hay cung cấp dịch vụ tận nhà cho 

khách hàng. Làm chủ hay điều hành các cơ sở ch m sóc da  ch m sóc sắc đẹp. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có  hả n ng tự học tập  nâng cao  iến thức     n ng chuyên môn; duy trì  cải 

thiện các    n ng mềm. 

- Có  hả n ng tham gia các  hóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao thực hành 

nghề nghiệp. 
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo quyết định số 73/ QĐ-CĐYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

Tên ngành, nghề: CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ 

Mã ngành, nghề:  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên. 

Thời gian đào tạo: 3 tháng 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 

- Cung cấp kiến thức     n ng và tha  đổi nhận thức về ch   s c ph  n  c  

thai, ph  n  giai đoạn cuối thai kỳ  c ch  ua đồ   ng chuẩn    cho cuộc đẻ, cách bố 

tr  c ng vi c gia đình  c ch chuẩn    t      cho cuộc đẻ  c ch ch   s c  ẹ và    sau 

đẻ.  

- Khuyến  h ch người chồng   ố mẹ đẻ, bố mẹ chồng và  ất cứ thành vi n nào 

c  quan t   đến chủ đề nà   c ng đến tham gia với người ph  n  để c  th   hiểu  iết, 

chia sẻ, cảm thông và từ đ  hỗ trợ tốt h n cho người  ẹ trong giai đoạn mang thai và 

sinh nở và sau sinh. 

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ 

- Trực tiếp thực hi n ch   s c ph  n  c  thai  sản ph   trẻ s  sinh theo đúng 

chu  n   n qu  đ nh. 

- Xử tr  được c c vấn đề thường gặp trong qu  trình nu i con  ằng s a  ẹ  . 

- Biết và ch   s c cho trẻ  hi  ắc  ột số   nh thường gặp. 

- Hành nghề ch   s c  ẹ và    tại nhà  tại c c spa ha  cung cấp   ch v  tận 

nhà cho khách hàng. 

III. CHUẨN ĐẦU RA 

1.  Kiến thức   

- Hiểu  iết được  iến thức về v  sinh   i trường  v  sinh c  nh n. 

- Nhận thức được ch nh tr   ph p  uật và đạo đức của người hành nghề ch   s c 

 ẹ và   . 

- Biết được c c  iến thức c   ản về ch   s c  ẹ và   . 

- Biết được c c vấn đề thường gặp trong ch   s c  ẹ và   . 

- Bảo đả  an toàn trong ch   s c  ẹ và   . 
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- Vận   ng được  iến thức đã học vào thực hành    n ng nghề trong ch   s c 

 ẹ và   . 

2. Kỹ năng  

- Thực hi n thành thạo các k  n ng v  sinh   i trường, v  sinh cá nhân các 

 ước rửa ta  đúng thời điểm, v  sinh thân thể, v  sinh r ng  i ng, v  sinh vú, v  sinh 

bộ phận sinh d c đúng c ch trước, trong và sau đẻ. 

- Thực hi n được ch   s c và theo  õi thai ngh n. 

- Thực hi n được các k  n ng ch   s c và theo  õi trẻ s  sinh sau sinh. 

- Thực hi n được k  n ng tư vấn trong ch   s c  kế hoạch h a gia đình và theo 

dõi mẹ và bé. 

- Thực hi n được k  n ng xử trí các b nh thường gặp trẻ s  sinh  c c vấn đề sau 

sanh của mẹ và bé. 

- Lựa chọn được sản phẩ  trong ch   s c  ẹ và bé an toàn hi u quả. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

- Thể hi n    n ng giao tiếp  ứng xử với thai ph    à  ẹ sau sinh và sự  n cần  

tỉ  ỉ và nhẹ nhàng  hi ch   s c trẻ s  sinh. 

- Rèn  u  n    n ng ch   s c  à  ẹ  ang thai và trẻ s  sinh  ột c ch an toàn 

và hi u quả.  

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Học vi n đạt c c chuẩn đầu ra được cấp chứng chỉ s  cấp nghề ch   s c  ẹ và 

    thực hi n ch   s c  ẹ và    tại gia đình hoặc hành nghề ch   s c  ẹ và    tại 

các spa ha  cung cấp   ch v  tận nhà cho  h ch hàng. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- C   hả n ng tự học tập  n ng cao  iến thức     n ng chu  n   n;  u  trì  cải 

thi n c c    n ng  ề . 

- C   hả n ng tha  gia c c  h a đào tạo chu  n sâu để n ng cao thực hành 

nghề nghi p như n  hộ sinh.... 
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo quyết định số 73/ QĐ-CĐYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

Tên ngành, nghề: DƯỢC TÁ 

Mã ngành, nghề:  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên. 

Thời gian đào tạo: 3 tháng 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 

Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của người dược tá trong chăm sóc 

sức khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng; Biết vận dụng Đông - Tây y trong 

chăm sóc sức khỏe nhân dân; Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện 

hành liên quan đến thực hành nghề nghiệp, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe của nhân dân. 

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ 

Vận dụng các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, y học cơ sở, đọc - viết 

tên thuốc, dược liệu, bào chế, sử dụng thuốc, bảo quản thuốc, quản lý dược vào thực 

hành nghề nghiệp tại các cơ sở y tế, quầy thuốc, nhà thuốc. 

III. CHUẨN ĐẦU RA 

1.  Kiến thức   

- Có kiến thức và hiểu biết về các nhiệm vụ của dược tá trong chăm sóc sức 

khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng. 

- Biết được các kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, y học cơ sở, đọc - viết 

tên thuốc, dược liệu, bào chế, sử dụng thuốc, bảo quản thuốc, quản lý dược... 

- Biết vận dụng Đông - Tây y trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến thực 

hành nghề nghiệp, công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. 

2. Kỹ năng  

- Giúp việc cho dược sĩ có bậc đào tạo cao hơn trong bảo quản, tồn trữ, cung 

ứng, cấp phát thuốc, dụng cụ y tế thông dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh và kinh 

doanh dược phẩm đúng quy chế, đúng kỹ thuật. 
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- Hướng dẫn bệnh nhân và cộng đồng về sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu 

quả. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết 

lòng phục vụ người bệnh. 

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền 

thống tốt đẹp của ngành. 

- Khiêm tốn học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Học viên đạt các chuẩn đầu ra được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề dược tá, người 

học có đủ kiến thức, kỹ năng để được tuyển dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế của 

Nhà nước hoặc các cơ sở y tế ngoài công lập, phụ việc tạo các nhà thuốc, quầy thuốc.  

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải 

thiện các kỹ năng mềm. 

- Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao thực hành 

nghề nghiệp,  hoặc có thể học tập lên trình độ trung cấp chuyên ngành Dược. 
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo quyết định số 73/ QĐ-CĐYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

Tên ngành, nghề: VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

Mã ngành, nghề:  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên. 

Thời gian đào tạo: 3 tháng 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 

- Có y đức, có kiến thức cơ bản về cấu tạo, chức năng cơ thể người; có kỹ thuật 

thực hiện chức năng trị liệu bằng phương pháp vật lý tại các cơ sở trị liệu, nhằm phục 

hồi sức khoẻ cho nhu cầu cộng đồng. 

- Hiểu biết về các chính sách, pháp luật hiện hành liên quan đến thực hành nghề 

nghiệp; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. 

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ 

- Có kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, y học cơ sở, cấu tạo chức năng cơ 

thể người, các bệnh về da, cơ xương khớp, các bệnh lây truyền qua đường tình dục và 

các kỹ thuật vật lý trị liệu. 

- Ứng dụng các kỹ thuật vật lý tri liệu để tác động lên cơ thể, giúp người bệnh 

phục hồi và tăng cường sức khỏe, phục hồi các chức năng bị tổn thương hay khiếm 

khuyết.   

III. CHUẨN ĐẦU RA 

1.  Kiến thức   

- Mô tả được các nhiệm vụ của kỹ thuật viên vật lý trị liệu trong chăm sóc sức 

khỏe nhân dân tại các cơ sở y tế và cộng đồng. 

- Trình bày được đầy đủ các quy định của nhà nước về hoạt động nghề nghiệp. 

- Nêu được các nội dung của pháp luật, chính sách hiện hành liên quan đến thực 

hành nghề nghiệp; công tác chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe của nhân dân. 

- Trình bày được vị trí, cấu trúc, hình thể và các chức năng sinh lý các bộ phận 

cơ thể người. 

- Nêu được định nghĩa, các triệu chứng, biến chứng của các bệnh thường gặp, 

các tai nạn lao động, cách xử trí và phòng bệnh. 
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- Nêu được các khái niệm về tâm lý học, kỹ năng giao tiếp, đạo đức và phong 

cách giao tiếp…. 

- Trình bày được các tác dụng, chỉ định, chống chỉ định của vật lý trị liệu. 

2. Kỹ năng  

- Thực hiện thành thạo các kỹ năng xoa bóp, vật lý trị liệu. 

- Xử lý được những cấp cứu thông thường. 

 - Thực hiện được các kỹ năng giao tiếp tốt để hướng dẫn bệnh nhân và cộng 

đồng trong trị liệu không dùng thuốc. 

 - Hướng dẫn gia đình và cộng đồng trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường, 

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.  

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hết 

lòng phục vụ nhân dân. 

 - Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, gìn giữ và phát huy truyền 

thống  tốt đẹp của ngành. 

 - Khiêm tốn học tập vươn lên.  

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Học xong chương trình này, người học có đủ kiến thức, kỹ năng để được tuyển 

dụng vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập có yêu cầu về vật lý trị 

liệu. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có khả năng tự học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn; duy trì, cải 

thiện các kỹ năng mềm. 

- Có khả năng tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao thực hành 

nghề nghiệp như kỹ thuật phục hồi chức năng. 
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UBND TỈNH LÂM ĐỒNG 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHUẨN ĐẦU RA 

(Ban hành kèm theo quyết định số 73/ QĐ-CĐYT ngày 06 tháng 3 năm 2019 của Hiệu 

trưởng trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng) 

 

Tên ngành, nghề: Y TẾ THÔN BẢN 

Mã ngành, nghề:  

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 

Hình thức đào tạo: Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh: Người từ 15 tuổi trở lên. 

Thời gian đào tạo: 3 tháng 

 

I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: 

- Cung cấp kiến thức     n ng về sức khỏe cộng đồng, truyền thông giáo dục 

sức khỏe; ch m sóc và sơ cấp cứu cơ bản; sức khỏe sinh sản.  

- Quản lý, sử dụng túi y tế thôn bản  hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường và 

phát triển thuốc nam tại địa phương. 

- Thực hiện các chương trình Y tế tại thôn bản. 

II. MÔ TẢ NHIỆM VỤ 

 - Thực hiện các công việc của y tá tại thôn bản trong việc truyền thông giáo dục 

sức  hỏe; ch m sóc và sơ cấp cứu cơ bản; sức  hỏe sinh sản cho bà mẹ và trẻ sơ sinh; 

sử dụng hiệu quả túi sơ cấp cứu; hướng dẫn người dân sử dụng tủ thuốc tại gia đình và 

các cây thuốc nam thông thường tại địa phương. 

- Phát hiện và tham gia xử lý  giám sát  báo cáo tình hình dịch bệnh tại thôn bản 

nơi công tác. 

III. CHUẨN ĐẦU RA 

1.  Kiến thức   

- Trình bày và nhận thức rõ tầm quan trọng của truyền thông giáo dục sức  hỏe 

tại cộng đồng về vệ sinh môi trường  an toàn thực phẩm. 

- Biết được các kiến thức về sức khỏe cộng đồng, truyền thông giáo dục sức 

khỏe; ch m sóc và sơ cấp cứu cơ bản; sức khỏe sinh sản.  

- Quản lý, sử dụng túi y tế thôn bản  hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường và 

phát triển thuốc nam tại địa phương. 

- Phát hiện và tham gia xử lý  giám sát  báo cáo tình hình dịch bệnh tại thôn bản 

nơi công tác. 
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- Ch m sóc sức  hỏe bà mẹ  trẻ em  vận động nhân dân thực hiện  ế hoạch hóa 

gia đình có hiệu quả. 

- Quản lý, sử dụng túi y tế thôn bản  hướng dẫn sử dụng thuốc thông thường và 

phát triển thuốc nam tại địa phương. 

2. Kỹ năng  

- Biết được các    n ng về tư vẫn sức khỏe cộng đồng, truyền thông giáo dục 

sức khỏe; ch m sóc và sơ cấp cứu cơ bản; sức khỏe sinh sản, k  thuật rửa tay thường 

qui.  

- Thực hiện được những k  thuật sơ cứu kịp thời các tai nạn và ch m sóc ban 

đầu các bệnh thông thường. 

- Thực hiện ghi chép sổ sách theo dõi bệnh dịch  báo cáo  ịp thời  đầy đủ tình 

hình sức  hỏe cộng đồng tại địa bàn theo quy định. 

- Trồng dược liệu thông thường và sử dụng được một số bài thuốc nam chữa 

các bệnh thường gặp tại địa phương. 

3. Mức độ tự chủ và trách nhiệm  

- Thể hiện    n ng giao tiếp  ứng xử với nhân dân trong cộng đồng. 

- Vận động gia đình và nhân dân thực hiện các lời  huyên về dinh dưỡng hợp lý 

và những việc cần làm để cải thiện bữa  n gia đình, phòng tránh ngộ độc thực phẩm, 

các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 

- Ứng dụng được  hả n ng giao tiếp trong hoạt động truyền thông - giáo dục - 

tư vấn sức  hỏe. 

- Ân cần  tự tin trong giao tiếp  thực hiện tư vấn hiệu quả. 

- Phối hợp với y tế tuyến xã  phường trong ch m sóc sức  hỏe cộng đồng. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp  

Học viên đạt các chuẩn đầu ra được cấp chứng chỉ sơ cấp về y tá thôn bản  thực 

hiện công tác tại gia đình và thôn bản. 

5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ  

- Có  hả n ng tự học tập  nâng cao  iến thức     n ng chuyên môn; duy trì  cải 

thiện các    n ng mềm. 

- Có  hả n ng tham gia các  hóa đào tạo chuyên sâu để nâng cao thực hành 

nghề nghiệp. 
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